	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

ĐỢT 3 (THỰC HIỆN TỪ TUẦN 04 -  NGÀY 16/09/2019)


	Thứ
	Tiết
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D
	8A
	8B
	8C
	8D
	9A
	9B
	9C
	9D

	2
	1
	Chào cờ-Sen
	Chào cờ-Hồng
	Chào cờ-Th.Huyền
	Chào cờ-B.Hường
	Chào cờ-Lan
	Chào cờ-V.Hường
	Chào cờ-H.Huyền
	Chào cờ-Trang
	Chào cờ-Khơi
	Chào cờ-Trung
	Chào cờ-Thảo
	Chào cờ-Duyến
	Chào cờ-Cát
	Chào cờ-Vân
	Chào cờ-Xuân
	Chào cờ-Nguyệt

	
	2
	CN-Như
	Văn-Sen
	Anh-Hương.A
	Thể dục-Thủy
	MT-Thành
	Văn-V.Hường
	Sinh-Duyến
	Toán-Trang
	TCT-Th.Huyền
	Toán-Trung
	Văn-B.Hường
	GDCD-Hồng
	Toán-Cát
	Toán-Vân
	Văn-Huyền.V
	Văn-Nguyệt

	
	3
	Toán-H.Huyền
	TCT-Trang
	Lí-Lan
	Văn-B.Hường
	Sử-Thảo
	Văn-V.Hường
	Văn-Nguyệt
	Anh-Hương.A
	Â.N-Việt
	Toán-Trung
	Hóa-Khơi
	Toán-Vân
	Văn-Huyền.V
	Thể dục-Thủy
	Toán-Xuân
	MT-Thành

	
	4
	Anh-Như
	Thể dục-Thủy
	Toán-Th.Huyền
	GDCD-Hồng
	Anh-Hương.A
	Toán-Xuân
	Sử-Thảo
	Địa-V.Hường
	Sinh-Duyến
	Anh-Tùng
	Lí-Lan
	Văn-B.Hường
	Văn-Huyền.V
	Văn-Sen
	Lí-Trung
	Toán-Cát

	
	5
	GDCD-Hồng
	CN-Như
	Toán-Th.Huyền
	Anh-Hương.A
	Văn-Nguyệt
	Toán-Xuân
	Anh-Tùng
	Văn-Huyền.V
	Sử-Thảo
	Sinh-Duyến
	Â.N-Việt
	MT-Thành
	Hóa-Khơi
	Văn-Sen
	Địa-V.Hường
	Lí-Trung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Anh-Như
	Lí-Trung
	TCT-Trang
	Lí-Lan
	Anh-Hương.A
	Thể dục-Thái
	Văn-Nguyệt
	Địa-V.Hường
	Sinh-Duyến
	TCV-Hà
	Sử-Thảo
	Â.N-Việt
	Sinh-Bông
	Anh-Huyền.A
	TCT-Vân
	Hóa-Khơi

	
	2
	Sinh-Bông
	CN-Như
	Văn-Hà
	Địa-Khanh
	Â.N-Việt
	TCT-Trang
	Thể dục-Thái
	Anh-Hương.A
	Lí-Lan
	Sử-Thảo
	Sinh-Duyến
	Hóa-Khơi
	Toán-Cát
	Địa-V.Hường
	Lí-Trung
	Văn-Nguyệt

	
	3
	Â.N-Việt
	Địa-Khanh
	Văn-Hà
	Anh-Hương.A
	Văn-Nguyệt
	Văn-V.Hường
	Lí-Lan
	GDCD-Thảo
	Anh-Huyền.A
	Sinh-Duyến
	Thể dục-Thái
	Toán-Vân
	Hóa-Khơi
	Lí-Trung
	Sinh-Bông
	TCT-Cát

	
	4
	TCT-Trang
	Anh-Như
	Anh-Hương.A
	Â.N-Việt
	Văn-Nguyệt
	Sử-Thảo
	CN-Bông
	Lí-Lan
	Hóa-Khơi
	Thể dục-Thái
	Toán-Hải
	Sinh-Duyến
	Lí-Trung
	Toán-Vân
	Địa-V.Hường
	Anh-Huyền.A

	
	5
	
	
	
	
	Sử-Thảo
	Anh-Huyền.A
	TCT-Trang
	Â.N-Việt
	Văn-Hà
	Toán-Trung
	Toán-Hải
	Lí-Lan
	Địa-V.Hường
	Toán-Vân
	Hóa-Khơi
	Sinh-Bông

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán-H.Huyền
	Thể dục-Thủy
	Toán-Th.Huyền
	Sinh-Bông
	Địa-V.Hường
	Sinh-Tuyến
	GDCD-Thảo
	Thể dục-Thái
	GDCD-Hồng
	Văn-Hà
	MT-Thành
	Anh-Tùng
	Văn-Huyền.V
	Văn-Sen
	Toán-Xuân
	Anh-Huyền.A

	
	2
	Toán-H.Huyền
	Văn-Sen
	Toán-Th.Huyền
	MT-Thành
	Sinh-Tuyến
	Văn-V.Hường
	Sử-Thảo
	CN-Bông
	Văn-Hà
	Anh-Tùng
	GDCD-Hồng
	Thể dục-Thái
	Văn-Huyền.V
	Anh-Huyền.A
	Toán-Xuân
	Thể dục-Thủy

	
	3
	Văn-Sen
	Toán-Th.Huyền
	Địa-Khanh
	Toán-H.Huyền
	Thể dục-Thái
	Toán-Xuân
	Địa-V.Hường
	Văn-Huyền.V
	Văn-Hà
	MT-Thành
	Anh-Huyền.A
	Sử-Thảo
	Thể dục-Thủy
	Sinh-Bông
	Anh-Tùng
	Sử-Hồng

	
	4
	Thể dục-Thủy
	Sinh-Bông
	TCV-Hà
	Toán-H.Huyền
	Toán-Th.Huyền
	Anh-Huyền.A
	Anh-Tùng
	Văn-Huyền.V
	Sử-Thảo
	GDCD-Hồng
	Thể dục-Thái
	Địa-Khanh
	TCV-Sen
	MT-Thành
	CN-Xuân
	Địa-V.Hường

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa-V.Hường
	CN-Xuân
	Văn-Huyền.V
	TCV-Sen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Lí-Trung
	GDCD-Hồng
	CN-Như
	Sinh-Bông
	CN-Duyến
	Địa-V.Hường
	Anh-Tùng
	Toán-Trang
	Thể dục-Thái
	Â.N-Việt
	Văn-B.Hường
	Hóa-Khơi
	GDCD-Thạo
	Văn-Sen
	Văn-Huyền.V
	Thể dục-Thủy

	
	2
	CN-Như
	Văn-Sen
	Thể dục-Thủy
	Sử-Hồng
	Thể dục-Thái
	Â.N-Việt
	Địa-V.Hường
	Toán-Trang
	CN-Lan
	Hóa-Khơi
	Văn-B.Hường
	Sinh-Duyến
	Anh-Tùng
	GDCD-Thạo
	Văn-Huyền.V
	Sinh-Bông

	
	3
	Sử-Hồng
	Văn-Sen
	Â.N-Việt
	CN-Như
	Sinh-Tuyến
	Lí-Lan
	Sinh-Duyến
	Văn-Huyền.V
	TCV-Hà
	Thể dục-Thái
	Hóa-Khơi
	Văn-B.Hường
	Anh-Tùng
	TCT-Vân
	GDCD-Thạo
	Lí-Trung

	
	4
	Văn-Sen
	Anh-Như
	Sinh-Bông
	TCT-Trang
	Lí-Lan
	CN-Duyến
	Â.N-Việt
	TCV-Huyền.V
	Toán-Vân
	Văn-Hà
	Toán-Hải
	Thể dục-Thái
	Lí-Trung
	Hóa-Khơi
	Sử-Hồng
	Địa-V.Hường

	
	5
	Văn-Sen
	Â.N-Việt
	Văn-Hà
	Văn-B.Hường
	TCT-Trang
	TCV-V.Hường
	TCV-Huyền.V
	Sinh-Duyến
	Toán-Vân
	Toán-Trung
	Toán-Hải
	Anh-Tùng
	Sinh-Bông
	Sử-Hồng
	Hóa-Khơi
	GDCD-Thạo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	MT-Thành
	Sử-Hồng
	CN-Như
	TCV-B.Hường
	Toán-Th.Huyền
	Địa-V.Hường
	Toán-H.Huyền
	Toán-Trang
	Hóa-Khơi
	Lí-Lan
	Anh-Huyền.A
	Sử-Thảo
	CN-Xuân
	Văn-Sen
	Văn-Huyền.V
	Văn-Nguyệt

	
	2
	Anh-Như
	TCV-Nguyệt
	Sử-Hồng
	Thể dục-Thủy
	Toán-Th.Huyền
	Sinh-Tuyến
	Toán-H.Huyền
	Sinh-Duyến
	MT-Thành
	Sử-Thảo
	Văn-B.Hường
	CN-Lan
	TCT-Cát
	Địa-V.Hường
	Toán-Xuân
	Hóa-Khơi

	
	3
	Thể dục-Thủy
	Anh-Như
	GDCD-Hồng
	Toán-H.Huyền
	Địa-V.Hường
	MT-Thành
	Văn-Nguyệt
	Sử-Thảo
	Anh-Huyền.A
	CN-Lan
	Sinh-Duyến
	TCT-Th.Huyền
	Văn-Huyền.V
	Hóa-Khơi
	TCV-Sen
	CN-Xuân

	
	4
	Văn-Sen
	Toán-Th.Huyền
	MT-Thành
	CN-Như
	TCV-Huyền.V
	Toán-Xuân
	Văn-Nguyệt
	TCT-Trang
	Toán-Vân
	Hóa-Khơi
	CN-Lan
	TCV-B.Hường
	Sử-Hồng
	Lí-Trung
	Thể dục-Thủy
	Toán-Cát

	
	5
	SHL-Sen
	SHL-Hồng
	SHL-Th.Huyền
	SHL-B.Hường
	SHL-Lan
	SHL-V.Hường
	SHL-H.Huyền
	SHL-Trang
	SHL-Khơi
	SHL-Trung
	SHL-Thảo
	SHL-Duyến
	SHL-Cát
	SHL-Vân
	SHL-Xuân
	SHL-Nguyệt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Địa-Khanh
	Toán-Th.Huyền
	Sinh-Bông
	Toán-H.Huyền
	GDCD-Thảo
	Anh-Huyền.A
	Thể dục-Thái
	Anh-Hương.A
	Văn-Hà
	TCT-Vân
	TCV-B.Hường
	Anh-Tùng
	Thể dục-Thủy
	TCV-Nguyệt
	MT-Thành
	Toán-Cát

	
	2
	TCV-Nguyệt
	Toán-Th.Huyền
	Văn-Hà
	Văn-B.Hường
	Anh-Hương.A
	GDCD-Thảo
	Toán-H.Huyền
	MT-Thành
	Thể dục-Thái
	Địa-Khanh
	Anh-Huyền.A
	Toán-Vân
	Anh-Tùng
	Sinh-Bông
	Thể dục-Thủy
	Toán-Cát

	
	3
	Sinh-Bông
	MT-Thành
	Anh-Hương.A
	Văn-B.Hường
	Văn-Nguyệt
	Thể dục-Thái
	Toán-H.Huyền
	Sử-Thảo
	Địa-Khanh
	Văn-Hà
	TCT-Th.Huyền
	Toán-Vân
	Toán-Cát
	Thể dục-Thủy
	Anh-Tùng
	Anh-Huyền.A

	
	4
	Toán-H.Huyền
	Sinh-Bông
	Thể dục-Thủy
	Anh-Hương.A
	Toán-Th.Huyền
	Sử-Thảo
	MT-Thành
	Thể dục-Thái
	Toán-Vân
	Văn-Hà
	Địa-Khanh
	Văn-B.Hường
	Toán-Cát
	Anh-Huyền.A
	Anh-Tùng
	Văn-Nguyệt

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Anh-Huyền.A
	Anh-Tùng
	Sử-Thảo
	Văn-B.Hường
	MT-Thành
	Toán-Vân
	Sinh-Bông
	Văn-Nguyệt


	
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐỖ THẠCH TUYẾN


	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
	DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, KIÊM NHIỆM 

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
	NĂM HỌC 2019 - 2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Văn bằng
	Phân công giảng dạy
	Phân công kiêm nhiệm
	Tổng số tiết giảng dạy, kiêm nhiệm
	Số tiết vượt, thiếu

	
	
	Gốc
	Hiện nay
	Môn 2 đã học
	Giảng dạy môn - Lớp
	Số tiết
	Số tiết còn thiếu
	Kiêm nhiệm
	Số tiết
	
	Vượt
	Thiếu

	1
	Lê Thanh Hải
	CĐ Toán - Lý
	ĐH Toán
	 
	Toán 8C (4)
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	2
	Đỗ Thạch Tuyến
	CĐ Thể dục-Sinh
	ĐH Sinh -KTNN
	 
	Sinh 7AB (4)
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	3
	Chu Thị Ánh Nguyệt
	CĐ 'Ngữ văn
	ĐH 'Ngữ văn
	 
	Văn 9D, 7AC (13) + TC Văn 9B, 6AB (3)
	16
	3
	Chủ nhiệm 9D (4)
	4
	20
	1
	 

	4
	Bùi Thị Hường
	CĐ Ngữ văn
	ĐH 'Ngữ Văn
	 
	Văn 8CD, 6D (12)+ TC Văn 8CD, 6D (3)
	15
	4
	Chủ nhiệm 6D (4)
	4
	19
	0
	 

	5
	Phạm Thị Sen
	ĐH Ngữ văn
	 
	 
	Văn 9B, 6AB (13) + TC Văn 9ACD (3)
	16
	3
	Chủ nhiệm 6A (4)
	4
	20
	1
	 

	6
	Đỗ Thị Thu Hà
	CĐ Ngữ văn
	ĐH Ngữ Văn
	 
	Văn 8AB, 6C (12) + TC Văn 8AB, 6C (3)
	15
	4
	Tổ trưởng CM (3)+ PCT Công đoàn (3), TTC.Đoàn (1)
	7
	22
	3
	 

	7
	Nguyễn Thị Huyền
	CĐ Văn-Sử
	ĐH Ngữ văn
	Lịch sử
	Văn 9AC, 7D (14) + TC Văn 7ACD (3)
	17
	2
	Tổng phụ trách Đội (6,5)
	6.5
	23.5
	4.5
	 

	8
	Nguyễn Thu Thảo
	CĐ 'Sử-GDCD
	ĐH 'Lịch sử
	GDCD
	Sử 7 (8), Sử 8 (6), GDCD 7 (4)
	18
	1
	Chủ nhiệm 8C (4) + TPCM (1) + TPCĐ (1)
	6
	22
	3
	 

	9
	Nguyễn Thị Minh Hồng
	ĐH Lịch sử
	 
	 
	Sử 6 (4), Sử 9 (6) + GDCD 6 (4), GDCD 8(4)
	18
	1
	Chủ nhiệm 6B (4)+Thư viện (2)
	6
	22
	3
	 

	
	Vũ Văn Thạo
	
	
	
	GDCD 9 (4)
	4
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Thị Hường
	CĐ Văn - Địa
	ĐH 'Địa
	 
	Văn 7B (4) + TC Văn 7B (1) + Địa K7 (8), Địa 9 (8)
	19
	0
	Chủ nhiệm 7B (4)
	4
	23
	4
	 

	11
	Nguyễn Văn Khanh
	CĐ ĐH 'Địa lý
	 
	 
	Địa 6 (4), Địa 8 (6)
	10
	9
	Thiết bị đồ dùng (4) + Y tế (5)
	9
	19
	
	 

	12
	Phạm Văn Cát
	CĐ Toán
	ĐH 'QLGD
	 
	Toán 9AD (8) + TC Toán 9AD (2)
	10
	9
	Chủ nhiệm 9A (4)+ TTCM (3) + TTCĐ (1) + Tư vấn tâm lý (1)
	9
	19
	0
	 

	13
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	CĐ 'Toán
	ĐH Toán
	 
	Toán 6BC,7A (12)+ TC Toán 8ACD (3)
	15
	4
	Chủ nhiệm 6C (4)
	4
	19
	0
	 

	14
	Lê Hoàng Vân
	CĐ 'Toán
	ĐH 'Toán
	 
	Toán 9B,8AD (12) + TC Toán 8B, 9BC (3)
	15
	4
	Chủ nhiệm 9B (4)
	4
	19
	0
	 

	15
	Hà Thị Thu Huyền
	CĐ Toán - Hóa
	ĐH 'Toán
	 
	Toán 6AD, 7C (12)
	12
	6
	Chủ nhiệm 7C (4)+ Thư kí Hội đồng (2) + Thư viện (4)
	10
	22
	4
	 

	16
	Vũ Thị Hồng Xuân
	CĐ Toán - Lý
	ĐH 'Toán
	Vật lý
	Toán 7B, 9C (8)+ Công nghệ 9 (4)
	12
	7
	Chủ nhiệm 9C (4)+ Thiết bị đồ dùng (2,5) + Tư vấn lâm lý (1)
	7.5
	19.5
	0.5
	 

	17
	Đỗ Thị Thu Trang
	CĐ Toán - Tin
	ĐH Toán
	 
	Toán 7D (4) + TC Toán 6,7 (8) 
	11
	8
	 Chủ nhiệm 7D (4) + PBM (3) + TPCĐ (1) 
	8
	19
	
	 

	18
	Nguyễn Tiến Trung
	CĐ Toán - Lý
	ĐH Toán
	Vật lý
	Toán 8B (4)+ Lý 9 (8) + 6AB (2)
	14
	5
	Chủ nhiệm 8B (4) + PBM  (1)+ Thanh tra (2)
	7
	21
	2
	 

	19
	Đặng Thị Lan
	CĐ 'Lý - KTCN
	ĐH 'Vật lí
	KTCN
	Lý 6CD,7, 8 (10) + Công nghệ 8 (6)
	16
	3
	Chủ nhiệm 7A (4)
	5
	20
	1
	 

	20
	Nguyễn Thị Khơi
	CĐ Hóa - Sinh
	ĐH Hóa
	 
	Hóa 8, 9 (16)
	16
	3
	Chủ nhiệm 8A (4)
	5
	20
	1
	 

	21
	Lương Thị Bông
	CĐ Hóa - Sinh
	ĐH 'Hóa
	Sinh
	Sinh 6, 9 (16) + Công nghệ 7CD (3)
	19
	0
	TPCM (1) ) + PBM (2)
	3
	22
	1
	 

	22
	Nguyễn Thị Duyến
	CĐ Sinh học-KTNN
	ĐH Sinh học
	 
	Sinh 7CD, 8  (12)+ Công nghệ 7AB (3)
	15
	4
	Chủ nhiệm 8D (4)
	5
	19
	1
	 

	23
	Vũ Hồng Thái
	CĐ 'TDTT
	ĐH 'TDTT
	 
	Thể dục 7, 8 (16)
	16
	3
	CT công đoàn (3)
	3
	19
	
	 

	24
	Mai Xuân Thủy
	CĐ Thể dục- Sinh
	ĐH 'TDTT
	 
	Thể dục 6, 9 (16)
	16
	3
	Lao động (3)
	3
	19
	0
	 

	25
	Nguyễn Thu Huyền
	CĐ Tiếng Anh
	ĐH Tiếng Anh
	 
	Anh 8AC, 9BD (12), Anh 7B(3)
	15
	4
	TTCM (3)+ TTCĐ (1)
	4
	19
	
	 

	26
	Nguyễn Quang Như
	CĐ 'Tiếng Nga
	ĐH Tiếng Anh
	 
	Anh 6AB (6) Công nghệ 6ABCD (8)
	14
	5
	Tư vấn tâm lý (1) )+ Thiết bị đồ dùng (3) + PBM (1)
	1
	19
	0
	 

	27
	Nguyễn Lan Hương
	ĐH Tiếng Anh
	
	
	Anh 6CD (6), Anh 7AD (6)
	12
	7
	PBM (3), CNTT (4)
	7
	19
	
	

	28
	Hoàng Văn Tùng
	CĐ Tiếng Anh
	ĐH Tiếng Anh
	 
	Anh 7C, 8BD, 9AC (15)
	15
	4
	TPCM (1) , PBM (3) + TPCĐ (1)
	5
	20
	1
	 

	29
	Nguyễn Chính Việt
	CĐ 'Âm nhạc
	ĐH 'Âm Nhạc
	 
	Âm nhạc 6, 7, 8, 9 (14)
	14
	5
	PBM (1) - TPT Đội (3) + Văn nghệ -Tư vấn tâm lý (1) 
	5
	19
	0
	 

	30
	Trần Trung Thành
	CĐ M. thuật - Đoàn đội
	ĐH 'Mĩ thuật
	 
	Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (Nguyễn Huệ (14) + Cẩm Đoài (7))
	21
	-2
	Bí thư đoàn + PBM (1) + BCH Công đoàn (1) 
	2
	23
	4
	 

	31
	Hà Thị Hương
	TC Kế toán
	ĐH Quản trị văn phòng
	 
	 
	 
	 
	Thư viện (3,5)+ Thủ quỹ (2,5)+ BCH Công đoàn (1)
	7
	 
	 
	 

	32
	Vũ Thị Thúy
	TC Kế toán
	ĐH Kế toán
	 
	 
	 
	 
	Tổ trưởng (3)+ Y tế (2)
	5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	HIỆU TRƯỞNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)


	SỐ TIẾT MÔN HỌC THEO KHỐI LỚP

	NĂM HỌC 2019 - 2020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Môn
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9
	Ghi chú

	
	
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	 

	2
	Lịch sử
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	 

	3
	Địa lí
	1
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	 

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	6
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 

	7
	Vật Lý
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	 

	8
	Hóa học
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	 

	9
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 

	10
	Công nghệ
	2
	2
	1
	2
	1.5
	1.5
	1
	1
	 

	5
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 

	11
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 

	12
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	 

	13
	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	 

	16
	TC Toán
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	17
	TC văn
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	14
	Chào cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	15
	SHL
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	18
	Tổng
	27
	27
	28
	29
	29.5
	29.5
	30
	30
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ 8: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Học kì I từ tuần 1-9: 01 tiết/tuần; từ tuần 10 - 18: 02 tiết/tuần

	
	
	
	Học kì II từ tuần 1-9: 01 tiết/tuần; từ tuần 10 - 17: 02 tiết/tuần

	
	
	
	


